ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1917/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-BXD ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 146/TTr-SXD ngày 16 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai (đính kèm danh mục).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị; rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng có trách nhiệm in ấn, photo đóng thành quyển Bộ thủ tục hành chính đã được công bố, phát hành đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Xây dựng cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố lên Phần mềm một cửa liên thông hiện đại cấp sở, huyện và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


[

2. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các phòng liên quan; xem xét hồ sơ để thẩm định BCKTKT (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, phòng có chức năng quản lý xây dựng ban hành thông báo kết quả thẩm định. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định BCKTKT của chủ đầu tư (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính).

- Hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng (bản vẽ khổ A3, đóng thành tập) (nội dung được quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014) (02 bản chính).

- 01 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định BCKTKT của chủ đầu tư (bản sao)

+ Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (bản chứng thực).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (bản chứng thực).

+ Kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (đối với công trình có yêu cầu phải thẩm duyệt PCCC).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với công trình có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường).

+ Kết quả phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư (nếu có).

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

+ Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (nếu có) (bản chứng thực).
+ Các cơ sở pháp lý khác liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án (nếu có).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (trừ công trình sửa chữa, sơn phết) (01 đến 02 bản chính).

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng, thông báo V/v đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) đối với các nhà thầu trên; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (01 bộ chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (nội dung file như trên).

* Lưu ý: 

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các phòng liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ  ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng TN & MT; các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định BCKTKT.

h) Phí, lệ phí: Theo tỷ lệ % giá trị công trình (Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.
Mẫu số 04

	TÊN TỔ CHỨC

Số: ………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm………


TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: 


2. Loại, cấp, quy mô công trình: 


3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): 


4. Địa điểm xây dựng: 


5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 


6. Nguồn vốn đầu tư: 


7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: 


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 


9. Các thông tin khác có liên quan: 


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Và các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

(Tên tổ chức) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện


I.2. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng

1. Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán trong trường hợp thiết kế 03 bước, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong trường hợp thiết kế 02 bước đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục thực hiện và nộp hồ sơ.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận một cửa.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định (hoặc báo cáo trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp xem xét phê duyệt thiết kế - dự toán).

2. Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn và gửi Báo cáo kết quả thẩm tra kèm hồ sơ đến Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trong thời hạn thẩm tra theo quy định. Kết quả thẩm tra là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét đưa ra kết luận thẩm định.
Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1) Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ (02 bản chính).

c.2) Hồ sơ pháp lý và các tài liệu cần thiết có liên quan (đóng thành 02 tập A4):

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (02 bản sao công chứng);
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt (bản vẽ TKCS, thuyết minh TKCS, thuyết minh dự án đầu tư); kết quả thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng; (02 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư hoặc công chứng)

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, thiết kế công nghệ (nếu có - 02 bản chính);

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (nếu có); (02 bản sao công chứng);
+ Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (nếu có); (02 bản sao công chứng);
+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau (02 bản chính):

Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

+ Văn bản của các cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);

+ Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình... nếu có; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);
+ Tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có; (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);
+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có);
+ Các cơ sở pháp lý khác liên quan đến dự án (nếu có).

c.3) Hồ sơ thiết kế:

+ Các bản vẽ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ chính - khổ giấy A3, A2, hoặc A1 đóng thành từng cuốn);

+ Thuyết minh thiết kế xây dựng (02 bản chính);

+ Chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có - chỉ yêu cầu đối với các công trình cấp II trở lên - 02 bản chính);

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (01 đĩa);

c.4) Dự toán xây dựng công trình (02 bản chính).

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: 01 bộ hồ sơ với thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ như sau:

+ Văn bản xác nhận kết quả thẩm tra do đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện của chủ đầu tư gửi Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản sao công chứng);

+ Thuyết minh thiết kế xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đã được chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh (01 bản chính);

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

d) Thời gian giải quyết:

d.1) Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).
- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.
(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
d.2) Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.
e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.

g) Kết quả thực hiện:

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng (đối với trường hợp thiết kế 03 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng (đối với trường hợp thiết kế 02 bước).

h) Phí, lệ phí thẩm định: Mức phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường./.
2. Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục thực hiện và nộp hồ sơ.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận một cửa.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào Sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định.

2. Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn và gửi Báo cáo kết quả thẩm tra kèm hồ sơ đến Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trong thời hạn thẩm tra theo quy định. Kết quả thẩm tra là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét đưa ra kết luận thẩm định.
Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1) Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. (02 bản chính).
c.2) Hồ sơ pháp lý và các tài liệu cần thiết có liên quan (đóng thành 02 tập A4):

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (02 bản sao công chứng);
+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, thiết kế công nghệ (nếu có - 02 bản chính);
+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (nếu có - 02 bản sao công chứng);
+ Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (nếu có); (02 bản sao công chứng);
+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau (02 bản chính):

Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

+ Văn bản của các cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);

+ Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình... nếu có (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);

+ Tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có);

+ Các cơ sở pháp lý khác liên quan đến dự án (nếu có).

c.3) Hồ sơ thiết kế:

+ Thuyết minh BCKTKT đầu tư xây dựng; (02 bản chính);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình; (02 bộ chính - khổ giấy A3, A2, hoặc A1 đóng thành từng cuốn);

+ Chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có - chỉ yêu cầu đối với các công trình cấp II trở lên); (02 bản chính);

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (01 đĩa).
c.4) Dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách - 02 bản chính).

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: 01 bộ hồ sơ với thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ như sau:

+ Văn bản xác nhận kết quả thẩm tra do đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện của chủ đầu tư gửi Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản sao công chứng);

+ Thuyết minh BCKTKT đầu tư xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách) đã được chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh (01 bản chính);

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

d) Thời gian giải quyết:

d.1) Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).
- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.
(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
d.2) Trường hợp Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.
e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.

g) Kết quả thực hiện:

- Dự án sử dụng vốn Nhà nước: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng.

- Dự án sử dụng vốn khác: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

h) Phí, lệ phí thẩm định: Mức phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường./.
I.3. Thẩm định dự án điều chỉnh

1. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án (nhóm C) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh)
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các phòng liên quan; xem xét hồ sơ để thẩm định điều chỉnh dự án (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện ban hành thông báo kết quả thẩm định. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi) (01 bản chính).

- Hồ sơ dự án đầu tư đã phê duyệt (01 bộ).

- Hồ sơ dự án đầu tư đề nghị điều chỉnh (bản vẽ khổ A3, đóng thành tập) (02 bộ).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (01 bộ) (đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi kết cấu, vị trí xây dựng).

- 01 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư (bản sao).

+ Chủ trương điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (bản chứng thực).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi vị trí xây dựng) (bản chứng thực).

+ Báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

+ Các quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu.

+ Các hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý chứng minh giá trị các công việc trong dự án.

+ Các cơ sở pháp lý liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án nếu có.

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng, thông báo V/v đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) đối với các nhà thầu trên; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (01 bộ chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (như trên).

* Lưu ý: 

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các phòng liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ  ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng TN & MT; các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định dự án.

h) Phí, lệ phí: Chờ thông tư hướng dẫn.   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công./. 

Mẫu số 01

	TÊN TỔ CHỨC

Số: ………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm………


TỜ TRÌNH
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.....
........................................... 

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
1. Tên dự án: .............................................................................
........... 

2. Nhóm dự án: ...........................................................................
............ 

3. Loại và cấp công trình: .............................................................
............ 

4. Người quyết định đầu tư: ...........................................................
............. 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ......................................................................................................
........................

6. Địa điểm xây dựng: .................................................................
............... 

7. Giá trị tổng mức đầu tư: ...........................................................
.................. 

8. Nguồn vốn đầu tư: ...................................................................
............... 

9. Thời gian thực hiện: .............................................................
................... 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .....................................
......................... 

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: .
........................................... 

12. Các thông tin khác (nếu có): 


II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

III. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

 (Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

	  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Tên người đại diện


2. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các phòng liên quan; xem xét hồ sơ để thẩm định BCKTKT (trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định). Sau khi thẩm định, Phòng có chức năng quản lý xây dựng ban hành thông báo kết quả thẩm định. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh BCKTKT của chủ đầu tư (theo Mẫu số 01 đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ) (01 bản chính).

- Hồ sơ BCKTKT đã phê duyệt (01 bộ).

- Hồ sơ BCKTKT đề nghị điều chỉnh (bản vẽ khổ A3, đóng thành tập - 01 đến 02 bộ).

- Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ khảo sát địa hình (01 bộ - đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi kết cấu, vị trí xây dựng).

- 01 bộ hồ sơ pháp lý (đóng thành tập, khổ A4) gồm:

+ Tờ trình thẩm định điều chỉnh BCKTKT của chủ đầu tư (bản sao).

+ Chủ trương điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (bản chứng thực).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về sử dụng đất kèm bản đồ địa chính khu đất (đối với công trình điều chỉnh làm thay đổi vị trí xây dựng) (bản chứng thực).

+ Báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

+ Các quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu.

+ Các hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý chứng minh giá trị các công việc trong dự án.

+ Các cơ sở pháp lý  liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án nếu có.

- Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà thầu khảo sát xây dựng, thông báo về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) đối với các nhà thầu trên; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nếu có...); Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát xây dựng. (01 bộ chứng thực).

- Đĩa CD lưu trữ file mềm của toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (như trên).

* Lưu ý: 

+ Số lượng hồ sơ có thể tăng thêm (hoặc giảm đi) do tính chất của từng hồ sơ cụ thể nên cần gửi cho các phòng liên quan có khác nhau.

+ Khổ bản vẽ nộp trong quá trình thẩm định khuyến khích là khổ A3, đóng thành tập và đảm bảo thể hiện rõ các kích thước bản vẽ (đối với các công trình có quy mô lớn cần thể hiện rõ các kích thước trong bản vẽ, có thể in trên khổ A2 hoặc A1).

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị thẩm tra: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra và tập hợp đủ  ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan).

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng TN & MT; các cơ quan liên quan khác.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định BCKTKT điều chỉnh.

h) Phí, lệ phí: Theo tỷ lệ % giá trị công trình (Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh (đính kèm theo thủ tục).

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không có.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công./.
Mẫu số 04

	TÊN TỔ CHỨC

Số: ………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm………


TỜ TRÌNH
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: 


2. Loại, cấp, quy mô công trình: 


3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): 


4. Địa điểm xây dựng: 


5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 


6. Nguồn vốn đầu tư: 


7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: 


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 


9. Các thông tin khác có liên quan: 


II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM
1. Văn bản pháp lý:

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

(Tên tổ chức) trình (cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Tên người đại diện


3. Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục thực hiện và nộp hồ sơ.

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận một cửa.

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ theo dõi và máy vi tính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để xem xét hồ sơ và tổ chức thực hiện:

1. Trường hợp phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ: Sau khi thẩm định, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định.

2. Trường hợp phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện ký kết hợp đồng thẩm tra:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chuyển trả hồ sơ trình thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra như sau:

+ Không quá 15 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).

+ Không quá 10 ngày làm việc đối với các công trình còn lại. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn và gửi báo cáo kết quả thẩm tra kèm hồ sơ đến phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trong thời hạn thẩm tra theo quy định. Kết quả thẩm tra là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét đưa ra kết luận thẩm định.
Bước 4:

Đến hẹn, chủ đầu tư liên hệ Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1) Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. (02 bản chính).
c.2) Hồ sơ pháp lý và các tài liệu cần thiết có liên quan (đóng thành 02 tập A4):

+ Văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (02 bản sao công chứng);

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng được duyệt (02 bản sao có dấu của chủ đầu tư);

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (nếu có - 02 bản sao công chứng);

+ Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (nếu có - 02 bản sao công chứng);

+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sau (02 bản chính):

Xem xét sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư.

+ Văn bản của các cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng (02 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);

+ Tài liệu kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi đến: Tải trọng thiết kế, hệ kết cấu chịu lực chính hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình... (nếu có - 01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);

+ Tài liệu liên quan đến hồ sơ quy hoạch (hoặc thỏa thuận kiến trúc - quy hoạch) của cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có (01 bản chính và 01 bản sao đóng dấu của chủ đầu tư);

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có);

+ Các cơ sở pháp lý khác liên quan đến dự án điều chỉnh (nếu có).

c.3) Hồ sơ thiết kế:

+ Thuyết minh BCKTKT đầu tư xây dựng được duyệt (02 sao có dấu của chủ đầu tư);

+ Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (02 bản chính);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình điều chỉnh (02 bộ chính - khổ giấy A3, A2, hoặc A1 đóng thành từng cuốn);

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định để lưu trữ và quản lý hồ sơ (01 đĩa).
c.4) Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh (đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách - 02 bản chính).

- Đối với trường hợp nộp lại hồ sơ sau khi đã có kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra thì thành phần hồ sơ gồm: 01 bộ hồ sơ với thành phần hồ sơ như trên kèm theo các hồ sơ như sau:

+ Văn bản xác nhận kết quả thẩm tra do đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện của chủ đầu tư gửi phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện;

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thẩm tra; Chứng chỉ hành nghề của các cán bộ thẩm tra (mỗi loại 01 bản sao công chứng);

+ Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bản vẽ điều chỉnh thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách) đã được chỉnh sửa và đóng dấu thẩm tra kèm theo 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh (01 bản chính);

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng của đơn vị tư vấn thẩm tra (01 bản chính).

d) Thời gian giải quyết:

d.1) Trường hợp phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Không quá 30 ngày làm việc: Đối với công trình cấp II và cấp III (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng).
- Không quá 20 ngày làm việc: Đối với các công trình còn lại.
(Thời gian giải quyết là thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
d.2) Trường hợp phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện không trực tiếp thực hiện thẩm định:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực phù hợp theo quy định.
e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tư vấn thẩm tra do chủ đầu tư lựa chọn và các cơ quan liên quan khác khi cần lấy ý kiến.

g) Kết quả thực hiện:

- Dự án sử dụng vốn Nhà nước: Văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

- Dự án sử dụng vốn khác: Văn bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công.

h) Phí, lệ phí thẩm định: Mức phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường./.
I.4. Thẩm định quy hoạch xây dựng

1. Thủ tục thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ của các dự án thuộc diện được cấp Giấy phép quy hoạch)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ. 

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Thẩm định, lập tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện nhận kết quả. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.
(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư (02 bản chính);

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đính kèm các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu (03 cuốn);

- Bản đồ địa chính khu đất xác định mốc, ranh dự án theo hệ tọa độ VN-2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện với thời hạn chưa quá 01 năm (02 bản photo);

- Sơ đồ vị trí kèm theo văn bản thỏa thuận địa điểm của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp lý khác có liên quan (02 bộ photo);

- Văn bản tổng hợp về kết quả lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định (02 bản photo);

- Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan (02 bản chính);
- Đối với hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (02 bản photo);
- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ (01 bản);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn (01 bộ - đóng thành tập), bao gồm:

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn;

+ Chứng chỉ hành nghề của người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từng bộ môn chuyên ngành;

+ Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận của từng cá nhân tham gia thiết kế;

- Đối với hồ sơ thuộc vốn ngân sách: Bổ sung dự toán kinh phí lập quy hoạch (03 bộ) bao gồm:

+ Kinh phí công tác lập quy hoạch;

+ Kinh phí công tác khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án (nếu có), gồm: 

• Nhiệm vụ khảo sát kèm quyết định phê duyệt của chủ đầu tư;

• Phương án kỹ thuật khảo sát kèm quyết định phê duyệt của chủ đầu tư;

+ Đối với dự toán quy hoạch lập riêng, cần bổ sung:

• Báo cáo tài chính của đơn vị tư vấn được kiểm toán của năm gần nhất;

• Bảng lương nhân viên của của đơn vị tư vấn 02 tháng gần nhất.
d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn):

+ Thời gian thẩm định nhiệm vụ 15 ngày.

+ Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 10 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị:

+ Thời gian thẩm định nhiệm vụ 20 ngày.

+ Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 15 ngày.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng Đồng Nai (phối hợp có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi UBND cấp huyện phê duyệt).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Sau khi thẩm định, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện ban hành tờ trình trình UBND cấp huyện.

- Trên cơ sở tờ trình của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện, UBND cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Hồ sơ thể hiện phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng cấp trên được duyệt.

- Hồ sơ phải để trong hộp đựng hồ sơ, chiều cao tùy số lượng hồ sơ lưu bên trong.

- Bên ngoài hộp ghi rõ tên hồ sơ, quy mô diện tích và tên chủ đầu tư, thành phần hồ sơ (dán lên gáy thùng hồ sơ).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.
- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam.
- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.
- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Thông tư Liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.
- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.
- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.
- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.
- Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; 

- Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền; Giấy phép quy hoạch được cấp; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt; các quy hoạch ngành khác có liên quan đến quy hoạch xây dựng./.
2. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (bao gồm đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ. 

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Thẩm định, lập tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện nhận kết quả. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.
(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư (02 bản chính).

- Đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (02 bản photo).

- Giấy phép quy hoạch được cấp (kèm quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của chủ đầu tư) đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng; hoặc quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền đối với các hồ sơ khác (02 bộ photo).

- Bản đồ địa chính khu đất xác định mốc, ranh dự án theo hệ tọa độ VN-2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện với thời hạn chưa quá 01 năm (02 bản photo).
- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng (03 cuốn), ngoài các nội dung thuyết minh quy hoạch, phải đính kèm: 

+ Các phụ lục tính toán;

+ Các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu; 

+ Sơ đồ vị trí kèm theo văn bản thỏa thuận địa điểm của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp lý khác có liên quan;

+ Văn bản tổng hợp về kết quả lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định;

+ Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan;

+ Biên bản thông qua nội dung đồ án (nếu có) và văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp.

- Bản vẽ đủ thành phần và đúng tỷ lệ theo quy định (01 bộ màu). 

- Đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng: Bổ sung bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông được duyệt (01 bộ photo - có dấu của cơ quan phê duyệt).

- Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch (03 cuốn) đính kèm các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án (01 bản).

- Đĩa CD ROM (02 cái - chép toàn bộ file bản vẽ quy hoạch dạng file CAD, thuyết minh tổng hợp, quy định quản lý xây dựng, tờ trình, dự thảo quyết định và scan tất cả các văn bản pháp lý có liên quan).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng (01 bộ), bao gồm:

+ Hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát, hợp đồng; 

+ Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm quyết định;

+ Hồ sơ tổ chức giám sát, thẩm định và báo cáo tổng kết kỹ thuật khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn quy hoạch (02 bộ - đóng thành tập), bao gồm:

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn;

+ Chứng chỉ hành nghề của người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từng bộ môn chuyên ngành.

+ Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận của từng cá nhân tham gia thiết kế.

+ Đối với chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị hạng I, hạng II thì chủ nhiệm đồ án phải được phân hạng theo quy định.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn:

+ Đối với quy hoạch chung xây dựng xã là 35 ngày, trong đó:

• Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 20 ngày.

• Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

+ Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn là 40 ngày, trong đó:

• Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 25 ngày.

• Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị là 40 ngày, trong đó:

+ Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 25 ngày.

+ Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng Đồng Nai (phối hợp có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi UBND cấp huyện phê duyệt).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Sau khi thẩm định, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện ban hành Tờ trình trình UBND cấp huyện.

- Trên cơ sở Tờ trình của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện, UBND cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Phí thẩm định quy hoạch xây dựng thu theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính có liên quan.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Hồ sơ thể hiện phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng cấp trên được duyệt.

- Hồ sơ phải để trong hộp đựng hồ sơ, chiều cao tùy số lượng hồ sơ lưu bên trong.

- Bên ngoài hộp ghi rõ tên hồ sơ, quy mô diện tích và tên chủ đầu tư, thành phần hồ sơ (dán lên gáy thùng hồ sơ).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.
- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam.
- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.
- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Thông tư Liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.
- Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.
- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.
- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.
- Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dụng.
- Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền; Giấy phép quy hoạch được cấp; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt; các quy hoạch ngành khác có liên quan đến quy hoạch xây dựng./.
II. NHÓM THỦ TỤC CẤP PHÉP

II.1. Cấp Giấy phép trong lĩnh vực xây dựng
1. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình theo tuyến 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (đã được niêm yết công khai tại cơ quan).

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ (HS) trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

- Bộ phận tiếp nhận:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Viết biên nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ);

+ Nhập tên hồ sơ vào Sổ tiếp nhận và trả kết quả, phần mềm quản lý.

Bước 3:

- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thụ lý;

- Nhập vào sổ theo dõi xử lý hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng;

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng;

+ Kiểm tra quy hoạch xây dựng; 

+ Kiểm tra quy chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan;

+ Đề nghị ý kiến các cơ quan chuyên ngành (nếu có);

+ Đi kiểm tra thực tế.

- Làm văn bản trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thời hạn.
- Nếu HS không đạt yêu cầu, báo lãnh đạo phòng trả HS.
- Nếu HS hợp lệ: Soạn thảo Giấy phép xây dựng, lập phiếu trình lãnh đạo UBND cấp huyện.
- Hoàn tất hồ sơ chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa).

Bước 4: Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp Giấy phép xây dựng, ký tên vào sổ theo dõi và nhận Giấy phép hoặc văn bản trả hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số III kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015) - 01 bản chính;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến công trình và quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hồ sơ kỹ thuật thửa đất - 01 bản sao;
d) Bản sao (công chứng hoặc chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

đ) Hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật bản chính được thẩm định, phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

* Đối với trường hợp xây dựng mới:

- Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình; Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5.000; Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

* Đối với trường hợp xây dựng theo giai đoạn:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; Bình đồ tổng thể của công trình tỷ lệ  1/100 - 1/1.000;

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn: Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200; đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100- 1/500.

* Đối với trường hợp cho dự án:

- Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500;  

- Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;  Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

e) Trường hợp chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy phép theo giai đoạn, theo nhóm số lượng công trình thì hồ sơ được thực hiện cho từng nhóm công trình theo quy định trên áp dụng cho từng nhóm công trình;
g) Tùy theo tính chất công trình, hồ sơ cần có thêm các loại văn bản, tài liệu sau:

- Báo cáo thẩm tra thiết kế của tổ chức tư vấn đối với công trình không thuộc trách nhiệm thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định kèm theo bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư.

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen có tầng hầm.

- Công trình tác động ảnh hưởng đến công trình di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa.

- Đối với công trình thuộc diện quản lý độ cao tĩnh không thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý của Bộ Quốc phòng theo phân cấp (bản sao chứng thực hoặc công chứng).

- Bản sao chứng thực hoặc công chứng Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC được thẩm duyệt (bản sao) đối với công trình theo quy định phải thực hiện.

- Văn bản xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định (bản sao chứng thực hoặc công chứng).

- Bản sao Giấy phép quy hoạch đối với công trình theo quy định yêu cầu phải có Giấy phép quy hoạch (bản sao chứng thực hoặc công chứng).

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Đối với các dự án phát triển nhà ở: Văn bản chấp thuận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với sửa chữa, cải tạo công trình: Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình có tỷ lệ tư​ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo; báo cáo thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo của tổ chức tư vấn đối với công trình không thuộc trách nhiệm thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định kèm theo bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật sửa chữa, cải tạo hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư; đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

d) Thời hạn giải quyết: 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó trường hợp cấp Giấy phép có thời hạn thì UBND tỉnh có văn bản chấp thuận quy mô và thời hạn tồn tại của công trình phản hồi cho cơ quan cấp phép trong thời hạn 12 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu duyệt hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng.

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/01 Giấy phép (thu theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho công trình theo tuyến theo Mẫu 01, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn theo Mẫu 05, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án theo Mẫu 07, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa cải tạo theo Mẫu 09, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Bảng kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo mẫu Phụ lục 04 kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phù hợp với Giấy phép quy hoạch xây dựng .

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định thực hiện và thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng phù hợp theo quy định.

* Đối với cấp GPXD có thời hạn:

- Điều kiện chung: Thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và công bố hoặc khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong Giấy phép xây dựng có thời hạn, trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

- Điều kiện riêng: Việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn được thực hiện sau khi có chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh về quy mô và thời hạn tồn tại của công trình và phải đáp ứng điều kiện:

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

+ Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định thực hiện và thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng phù hợp theo quy định.

- Đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng hiện hữu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; quy hoạch xây dựng được duyệt.
- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về quy định cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: 


- Người đại diện: .............................................Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ: 


- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) 


- Tỉnh, thành phố: 


- Số điện thoại: 


2. Địa điểm xây dựng: 


- Lô đất số:..........................................Diện tích 
m2. 

- Tại: 


- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) 


- Tỉnh, thành phố: 


3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: 


- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. cấp ngày: 


- Địa chỉ: 


- Điện thoại: 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày 


5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: 


- Người đại diện: .............................................Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ: 


 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) 


 Tỉnh, thành phố: 


 Số điện thoại: 


2. Địa điểm xây dựng: 


- Lô đất số:..........................................Diện tích 
m2. 

- Tại: 


- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) 


- Tỉnh, thành phố: 


3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


+ Giai đoạn 01:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m 

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 02:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: 


- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. cấp ngày: 


- Địa chỉ: 


- Điện thoại: 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày 


5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
 cho công trình thuộc dự án ..................

Kính gửi: ..........(cơ quan cấp GPXD)


1. Tên chủ đầu tư​:
 

- Ngư​ời đại diện
Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ: 


 Số nhà:  
Đư​ờng
Phư​ờng (xã)



 Tỉnh, thành phố:


 Số điện thoại: 


2. Địa điểm xây dựng: 


- Lô đất số
Diện tích 
m2. 

- Tại:
 Đư​ờng:


- Phư​ờng (xã)
 Quận (huyện)
   

- Tỉnh, thành phố
 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


- Tên dự án:


- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày


- Gồm: (n) công trình

  Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình) 


- Loại công trình: ....................................Cấp công trình:
 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Nội dung khác:


4. Tổ chức t​ư vấn thiết kế: 


+ Công trình số (1-n): 


- Địa chỉ 


- Điện thoại 


- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:


5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  ............... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép đ​ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:


- Người đại diện: .............................................Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ:  Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã)


 Tỉnh, thành phố: 


 Số điện thoại: 


2. Hiện trạng công trình: 


- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: .......... - Phường (xã) ..........................................Quận (huyện)


- Tỉnh, thành phố: 


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn: .....m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ...m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Hoặc tùy thuộc loại hình công trình, nội dung căn cứ vào mẫu đơn cấp GPXD mới theo từng loại công trình đó
3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng tầng 01: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Hoặc tùy thuộc loại hình công trình, nội dung điều chỉnh sẽ căn cứ vào mẫu đơn cấp GPXD mới theo từng loại công trình đó.
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: 


- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. cấp ngày: 


- Địa chỉ: .........................- Điện thoại: 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày 


5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục IV
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)

b) 

c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng:

Trong đó:

- KTS:

- KS các loại:

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

........., ngày ..... tháng .... năm ....
Đại diện đơn vị thiết kế

2. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không theo tuyến
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (đã được niêm yết công khai tại cơ quan).

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ (HS) trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa).

- Bộ phận tiếp nhận :

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Viết biên nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ);

+ Nhập tên hồ sơ vào Sổ tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa), phần mềm quản lý.

Bước 3:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý;

- Nhập vào Sổ theo dõi xử lý hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng;

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng;

+ Kiểm tra quy hoạch xây dựng; 

+ Kiểm tra quy chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan;

+ Đề nghị ý kiến các cơ quan chuyên ngành (nếu có);

+ Đi kiểm tra thực tế.

- Làm văn bản trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thời hạn.
- Nếu HS không đạt yêu cầu, báo lãnh đạo phòng trả HS.
- Nếu HS hợp lệ: Soạn thảo Giấy phép xây dựng, lập phiếu trình lãnh đạo UBND cấp huyện.
- Hoàn tất hồ sơ chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa).

Bước 4: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp Giấy phép xây dựng, ký tên vào sổ theo dõi và nhận Giấy phép hoặc văn bản trả hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số III kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015) - 01 bản chính;

b) 01 Bản sao (công chứng hoặc chứng thực) một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (đối với trường hợp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện hình thể, kích thước thửa đất) - 01 bản sao.

d) 01 Bản sao (công chứng hoặc chứng thực) quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

đ) Hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật bản chính được thẩm định, phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

* Đối với trường hợp xây dựng mới:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

* Đối với trường hợp xây dựng theo giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200.

- Giai đoạn 2: Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

* Đối với trường hợp cho dự án:

- Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

- Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

- Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;  Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

e) Bản sao (công chứng hoặc chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

g) Tùy theo tính chất công trình, hồ sơ cần có thêm các loại văn bản, tài liệu sau:

- Báo cáo thẩm tra thiết kế của tổ chức tư vấn đối với công trình không thuộc trách nhiệm thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định kèm theo bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư.

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen có tầng hầm.

- Công trình tác động ảnh hưởng đến công trình di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa.

- Đối với công trình thuộc diện quản lý độ cao tĩnh không thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý của Bộ Quốc phòng theo phân cấp (bản sao chứng thực hoặc công chứng).

- Bản sao chứng thực hoặc công chứng Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và Bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC được thẩm duyệt (bản sao) đối với công trình theo quy định phải thực hiện .

- Văn bản xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định (bản sao chứng thực hoặc công chứng).

- Bản sao Giấy phép quy hoạch đối với công trình theo quy định yêu cầu phải có Giấy phép quy hoạch (bản sao chứng thực hoặc công chứng).

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Đối với các dự án phát triển nhà ở: Văn bản chấp thuận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với sửa chữa, cải tạo công trình: Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình có tỷ lệ tư​ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo; Báo cáo thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo của tổ chức tư vấn đối với công trình không thuộc trách nhiệm thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định kèm theo bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật sửa chữa, cải tạo hoặc quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư; đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

d) Thời hạn giải quyết: 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó trường hợp cấp Giấy phép có thời hạn thì UBND tỉnh có văn bản chấp thuận quy mô và thời hạn tồn tại của công trình phản hồi cho cơ quan cấp phép trong thời hạn 12 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện.
- Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. 

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu duyệt hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng.

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/01 Giấy phép (thu theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho công trình không theo tuyến theo Mẫu 01, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn theo Mẫu 05, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án theo Mẫu 07, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa cải tạo theo Mẫu 09, Phụ lục 03 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

- Bảng kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo mẫu Phụ lục 04 kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phù hợp với Giấy phép quy hoạch xây dựng (đối với công trình trong đô thị); phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với Giấy phép quy hoạch (đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị).

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định thực hiện và thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng phù hợp theo quy định.

* Đối với cấp GPXD có thời hạn:

- Điều kiện chung: Thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và công bố hoặc khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong Giấy phép xây dựng có thời hạn, trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

- Điều kiện riêng: Việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn được thực hiện sau khi có chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh về quy mô và thời hạn tồn tại của công trình và phải đáp ứng điều kiện:

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

+ Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định thực hiện và thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng phù hợp theo quy định.

- Đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng hiện hữu.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; quy hoạch xây dựng được duyệt.
- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về quy định cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: 


- Người đại diện: .............................................Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ: 


- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) 


- Tỉnh, thành phố: 


- Số điện thoại: 


2. Địa điểm xây dựng: 


- Lô đất số:..........................................Diện tích 
m2. 

- Tại: 


- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) 


- Tỉnh, thành phố: 


3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: 


- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. cấp ngày: 


- Địa chỉ: 


- Điện thoại: 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày 


5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: 


- Người đại diện: .............................................Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ: 


 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) 


 Tỉnh, thành phố: 


 Số điện thoại: 


2. Địa điểm xây dựng: 


- Lô đất số:..........................................Diện tích 
m2. 

- Tại: 


- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) 


- Tỉnh, thành phố: 


3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m 

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: 


- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. cấp ngày: 


- Địa chỉ: 


- Điện thoại: 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày 


5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
 cho công trình thuộc dự án ..................

Kính gửi: ..........(cơ quan cấp GPXD)


1. Tên chủ đầu tư​:
 

- Ngư​ời đại diện
Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ: 


 Số nhà:  
Đư​ờng
Phư​ờng (xã)



 Tỉnh, thành phố:


 Số điện thoại: 


2. Địa điểm xây dựng: 


- Lô đất số
Diện tích 
m2. 

- Tại:
 Đư​ờng:


- Phư​ờng (xã)
 Quận (huyện)
   

- Tỉnh, thành phố
 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


- Tên dự án:


- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày


- Gồm: (n) công trình

  Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình) 


- Loại công trình: ....................................Cấp công trình:
 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.


- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).


- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).


- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Nội dung khác:


4. Tổ chức t​ư vấn thiết kế: 


+ Công trình số (1-n): 


- Địa chỉ 


- Điện thoại 


- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:


5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: .  ............... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép đ​ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:


- Người đại diện: .............................................Chức vụ: 


- Địa chỉ liên hệ:  Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã)


 Tỉnh, thành phố: 


 Số điện thoại: 


2. Hiện trạng công trình: 


- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: .......... - Phường (xã) ..........................................Quận (huyện)


- Tỉnh, thành phố: 


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn: ....m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ...m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Hoặc tùy thuộc loại hình công trình, nội dung căn cứ vào mẫu đơn cấp GPXD mới theo từng loại công trình đó
3. Nội dung đề nghị cấp phép: 


- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (Ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Hoặc tùy thuộc loại hình công trình, nội dung điều chỉnh sẽ căn cứ vào mẫu đơn cấp GPXD mới theo từng loại công trình đó.
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: 


- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. cấp ngày: 


- Địa chỉ: .........................- Điện thoại: 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày 


5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -
	............, ngày..... tháng..... năm........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục IV
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)

b) 

c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng:

Trong đó:

- KTS:

- KS các loại:

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

........., ngày ..... tháng .... năm ....
Đại diện đơn vị thiết kế
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